BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9  (HỌC KỲ II 2020-2021)
CHỦ ĐỀ 25:  HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
KIẾN THỨC CẦN NẮM:
I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
1/ Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
2/ Một số khái niệm trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
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- (1) : môi trường tới ,   (2) : môi trường khúc xạ ,   PQ : mặt phân cách.
- SI : tia tới  ,  I : điểm tới ,  IK : tia khúc xạ.
- NN’: pháp tuyến vuông góc với PQ tại điểm tới I.
- Góc i = góc SIN : góc tới ,   góc r = góc KIN’: góc khúc xạ.
- Mặt phẳng (SI, IN) : mặt phẳng tới chứa tia tới SI và pháp tuyến IN.
II. Quan hệ giữa tia tới và tia khúc xạ.    
-Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
-Khi tia sáng xiên góc với mặt phân cách:
+ Tia sáng truyền từ không khí vào môi trường trong suốt rắn (hoặc lỏng) thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r < i)
+ Tia sáng truyền từ một môi trường trong suốt rắn (hoặc lỏng) ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r > i)
-Đặc biệt, khi tia tới vuông góc với mặt phân cách thì tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách, không bị khúc xạ.                       
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BÀI TẬP VẬN DỤNG
1/ Bài 3 trang 12 - SGK Lý 9 tập hai.
Khi tia sáng truyền đến mặt phân cách 2 môi trường trong suốt, hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng
A. tia sáng truyền trở lại môi trường tới.
B. tia sáng truyền thẳng qua mặt phân cách vào môi trường khúc xạ.
C. tia sáng đổi phương khi truyền từ môi trường tới vào môi trường khúc xạ.
D. tia sáng truyền qua mặt phân cách vào môi trường khúc xạ.
(Đáp án : chọn C )
2/ Bài 4 trang 12 – SGK
Khi tia tới truyền trong không khí đến xiên góc với mặt nước thì
A. tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn so với tia tới.
B. tia khúc xạ lệch ra xa pháp tuyến hơn so với tia tới.
C. tia khúc xạ truyền thẳng qua mặt nước.
D. chỉ có tia khúc xạ vào trong nước, không có tia phản xạ trở lại không khí.
(Đáp án : chọn A )
3/ Bài 5 trang 12, 13 – SGK
Hình ảnh các vật dưới dòng nước trong mà mắt ta thấy được là do các tia sáng nào tạo ra khi đến mắt ta?
A. Các tia truyền thẳng từ vật đến mắt.
B. Các tia khúc xạ từ trong nước ra không khí.
C. Các tia phản xạ tại mặt nước.
D. Các tia khúc xạ từ không khí vào trong nước. 
(Đáp án : chọn B )
4/ Bài 7 trang 13 – SGK
Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) truyền từ không khí tới mặt nước với góc tới 600. Tại điểm tới, một phần chùm tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ 400, một phần chùm tia sáng phản xạ trở lại không khí. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên.
Đáp án
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5/ Bài 8 trang 13 – SGK
Một chùm tia sáng hẹp (coi như một tia sáng) đi trong không khí đến mặt nước với góc tới 530. Tại điểm tới, một phần chum tia sáng khúc xạ vào trong nước với góc khúc xạ r, một phần chum tia sáng phản xạ trở lại không khí. Cho biết tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau. Em hãy vẽ hình biểu diễn đường truyền của các tia sáng từ mô tả trên và tính giá trị của góc khúc xạ r.
Đáp án
                                                     N
                     S                                                             R
                                          i = 530       i’= 530
                       Không khí
                    P                                                                   Q
                       Nước                    I        

                                                         r =?0
                                                   N’                 K
[bookmark: _GoBack]Theo hình vẽ, ta có:  i’ +  + r = 1800 
530 + 900 + r = 1800    r = 1800 – 900 – 530 = 370
